THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT NỘI DUNG, MỨC CHI TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

	NGHỊ QUYẾT CỦA 3 TỈNH TRƯỚC SÁP NHẬP
	DỰ THẢO NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT MỚI

	VB QUY PHẠM PHÁP LUẬT
	Nghị quyết số 55/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Nam Định ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định
	Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Hà Nam ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Nam
	Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 112/7/2019 của HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
	VB QUY PHẠM PHÁP LUẬT LÀM CĂN CỨ XD NQ
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	THUYẾT MINH
	

	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kinh phí thực hiện Đề án/Dự án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Trường hợp, các Đề án/Dự án có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Đề án/Dự án đó.
2. Những nội dung khác không quy định trong Quy định này thì thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	Khoản 1, Điều 1:
Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15
Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
- Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
- Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
- Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
- Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTС Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;  Thông tư số  12/2025/TT-BTC sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTС ngày 28 thảng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số  100/2025/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của tỉnh Ninh Bình.

	Khoản 3, Điều 8, TT 100: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chủ động trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương.

	

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.
2. Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; ở các huyện, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).
3. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
4. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, tổ dân phố ở phường, thị trấn.
5. Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

	Khoản 2, Điều 1:
Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1, Quy định này được áp dụng cho các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: 
a) Cán bộ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh quản lý.
b) Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự đang làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý
c) Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 
d) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
đ) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý.
2, Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo các Đề án/Dự án của Trung ương, của tỉnh mà các Đề án/Dự án đó có quy định riêng thì thực hiện theo các Đề án/Dự án đó.
3, Quy định này không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị không thụ hưởng ngân sách địa phương

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị quyết này được áp dụng cho các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:
a) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước,                   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp xã; 

b) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;

2. Các trường hợp công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo các Đề án/Dự án của Trung ương, của tỉnh mà các Đề án/Dự án đó có quy định riêng thì thực hiện theo các Đề án/Dự án đó.
3. Nghị quyết này không áp dụng đối với công chức, viên chức thuộc cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị không thụ hưởng ngân sách địa phương.

	Khoản 1, 2 Điều 1, TT100

	

	
	Điều 4. Chi đào tạo cán bộ, công chức trong nước
1. Kinh phí đào tạo CBCC ở trong nước được bố trí trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị quản lý CBCC và được sử dụng để chi cho các nội dung sau:
Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của đơn vị để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào tạo các khoản chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: Các khoản chi hỗ trợ này không vượt quá mức chi hiện hành quy định tại Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định).
a) Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo: Theo hoá đơn của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.
b) Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ khả năng ngân sách được giao, căn cứ vào chứng từ, hóa đơn hợp pháp thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc cho đối tượng được cử đi đào tạo cho phù hợp.
2. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ)
	Điểm a, khoản 3, Điều 1:
a) Mức chỉ đào tạo CBCC trong nước:
- Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo: Theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.
- Chỉ hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ khả năng ngân sách được giao, căn cứ vào chứng từ, hóa đơn hợp pháp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chỉ hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc cho đối tượng được cử đi đào tạo cho phù hợp.
- Chỉ hỗ trợ một phần tiền ăn; chỉ phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập, chỉ thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho CBCC trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo. Căn cứ khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử CBCC đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác của mình để hỗ trợ cho CBCC đảm bảo nguyên tắc: Mức chỉ không được vượt quá mức chỉ theo quy định tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ công tác phí, chế độ chỉ hội nghị, chế độ chỉ tiếp khách đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
+ Giảng viên, báo cáo viên là CBCC, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức chi 500.000 đồng/người/buổi
	Điều 5. Mức chi đào tạo cán bộ, công chức trong nước
 1. Đối với cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị theo quy định:
a) Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho cơ sở đào tạo: Theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi cán bộ, công chức được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.
b) Căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp pháp, được hỗ trợ một phần tiền mua giáo trình, tài liệu học tập bắt buộc cho cả khoá học theo mức: Không quá 1.500.000 đồng/người/khoá học đối với hệ cử nhân; không quá 1.000.000 đồng/người/khoá học đối với hệ cao cấp. 
2. Cán bộ, công chức cấp xã được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo các lớp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên môn theo quy định hoặc do tỉnh quyết định mở tại tỉnh Ninh Bình để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương:
a) Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho cơ sở đào tạo: Theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi cán bộ, công chức được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết nhưng không được vượt quá mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà của cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và chỉ đầu tư theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
b) Căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp pháp, được hỗ trợ tiền mua giáo trình, tài liệu học tập bắt buộc với mức không quá: 300.000 đồng/người/năm.
3. Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được cấp có thẩm quyền cử đi học các lớp Trung cấp lý luận chính trị theo quy định mở tại tỉnh hoặc tại huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình:
a) Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho cơ sở đào tạo: Theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi cán bộ, công chức được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết;
b) Căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp pháp, được hỗ trợ một phần tiền mua giáo trình, tài liệu học tập bắt buộc cho cả khoá học với mức hỗ trợ không quá: 600.000 đồng/người/khoá học.
b) Căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp pháp, được hỗ trợ một phần tiền mua giáo trình, tài liệu học tập bắt buộc cho cả khoá học với mức hỗ trợ không quá: 600.000 đồng/người/khoá học
	
	Điều 3. Nội dung và mức chi đào tạo công chức trong nước:
Phương án 1:

1. Ngân sách tỉnh chi 

Hỗ trợ chi phí dịch vụ đào tạo sau đại học và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho cơ sở đào tạo theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi công chức được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.

2. Cơ quan sử dụng công chức chi 

Căn cứ vào khả năng kinh phí được giao và nguồn kinh phí khác, cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức đi học quyết định mức chi:

a) Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc;

b) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ). Các khoản hỗ trợ này không được vượt quá mức chi quy định tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, mức chi tiếp khách trong nước, chi tiếp khách nước ngoài và chi tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND). 

c) Chi hỗ trợ đối với công chức là nữ; công chức là người dân tộc thiểu số được cử tham gia bồi dưỡng theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

Các mức chi, hỗ trợ trên phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.
Phương án 2:

1. Ngân sách tỉnh chi cho công chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học theo quy định, sau khi có bằng tốt nghiệp như sau:
a) Thạc sỹ, chuyên khoa cấp I: 50.000.000 đồng/người/khóa học;

b) Tiến sỹ, chuyên khoa cấp II: 100.000.000 đồng/người/khóa học.

2. Cơ quan sử dụng công chức chi 
Căn cứ khả năng ngân sách được giao, thủ trưởng cơ quan quyết định mức chi hỗ trợ, gồm: kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc; chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ), các khoản hỗ trợ này không được vượt quá mức chi theo quy định tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, mức chi tiếp khách trong nước, chi tiếp khách nước ngoài và chi tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND); Chi hỗ trợ đối với công chức là nữ, ưu tiên nữ khi tham gia bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi, công chức là người dân tộc thiểu số được cử tham gia bồi dưỡng theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc. Các mức chi hỗ trợ này phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.
	Khoản 1, Điều 4, Thông tư 100
Điểm a, K1, Đ4 TT100

Điểm b, c, d K1, Đ4, TT100

Điểm a, K1, Đ4 TT100 và cụ thể hóa thành 1 mức chi cụ thể cho từng trình độ đào tạo

Điểm b, c, d K1, Đ4, TT100


	

	
	Điều 5. Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước
1. Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên:
a) Mức chi thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao tối đa 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học).
b) Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định

	Điểm b, khoản 3, Điều 1:
Mức chỉ bồi dưỡng CBCC trong nước:
- Chỉ thù lao giảng viên, báo cáo viên (Chỉ thù lao giảng viên được tỉnh theo buổi, mỗi buổi bằng 4 tiết học): Tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên mà các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng CBCC, viên chức bố trí mới giảng viên, báo cáo viên từng cấp cho phù hợp. Mức chỉ thù lao giảng viên, báo cáo viên (đã bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc trong phạm vi dự toán được giao theo quy định sau:+ Giảng viên, báo cáo viên là Uỷ viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng; Bí thư Tỉnh uỷ và các chức danh tương đương: Mức chỉ 2.000.000 đồng/người/buổi;
+ Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và các chức danh tương đương, Giáo sư, Chuyên gia cao cấp; Tiến sỹ khoa học tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương: Mức chỉ 1.800.000 đồng/người/buổi;
+ Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh tương đương; Phó Giáo sư, tiến sỹ: Mức chỉ 1.500.000 đồng/người/buổi;
+ Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Bí thư huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chuyên viên cao cấp và các chức danh tương đương: Mức chi 1.200.000 đồng/người/buổi;
+ Giảng viên, báo cáo viên là Phó Giám đốc sở, phó thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Phó Bí thư huyện ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thành phố và các chức danh tương đương: Mức chi 1.000.000 đồng/người/buổi;
+ Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các chức danh tương đương; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương: Mức chi 800.000 đồng/người/buổi;
+ Giảng viên, báo cáo viên còn lại là CBCC, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Mức chi 600.000 đồng/người/buổi.
+ Giảng viên, báo cáo viên là CBCC, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức chi 500.000 đồng/người/buổi;

	Điều 7. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước
1. Chi thù lao giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trong nước trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học):
a) Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương: 2.000.000 đồng/người/buổi.
b) Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các chức danh tương đương; Giáo sư; Chuyên gia cao cấp; Giảng viên cao cấp; Tiến sỹ khoa học: 1.600.000 đồng/người/buổi.
c) Giảng viên, báo cáo viên là Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó cục trưởng thuộc Bộ và các chức danh tương đương; Phó giáo sư, Tiến sỹ; Chuyên viên chính của các cơ quan Trung ương; Giảng viên chính; Chuyên viên cao cấp; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các chức danh tương đương; Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 1.200.000 đồng/người/buổi.
d) Giảng viên, báo cáo viên còn lại ngoài các đối tượng nêu trên công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh: 800.000 đồng/người/buổi.
đ) Giảng viên, báo cáo viên còn lại ngoài các đối tượng nêu trên công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện và tương đương trở xuống: 500.000 đồng/người/buổi.
e) Trợ giảng (nếu có): Mức chi là 50% mức thù lao tương ứng đối với từng đối tượng giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng theo quy định nêu trên.
g) Giảng viên nước ngoài: Tùy theo mức độ cần thiết các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định trên cơ sở thỏa thuận tùy theo chất lượng giảng viên và bảo đảm phù hợp với khả năng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị. 
h) Riêng đối với giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định.

	
	Điều 4. Nội dung và mức chi bồi dưỡng công chức trong nước
Căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền                     phân bổ hằng năm, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khóa bồi dưỡng công chức phải bảo đảm sắp xếp kinh phí để thực hiện theo đúng nhiệm vụ bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao và trong phạm vi dự toán được phân bổ; các khoản chi không vượt quá định mức sau:
1. Chi tiền công giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng) trong nước trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, trợ giảng báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học): 

a) Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng; Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương: Mức chi 4.000.000 đồng/người/buổi; 

b) Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch                      Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các chức danh tương đương; Giáo sư: Mức chi 3.800.000 đồng/người/buổi;

c) Giảng viên, báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Giáo sư, Chuyên gia cao cấp: Mức chi  3.500.000 đồng/người/buổi;

d) Giảng viên, báo cáo viên là Vụ trưởng, Viện trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam là Trưởng tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các chức danh tương đương; Tiến sỹ; Giảng viên cao cấp; Chuyên viên cao cấp: Mức chi 3.200.000 đồng/người/buổi;

đ) Giảng viên, báo cáo viên là Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng, Phó Cục trưởng thuộc Bộ; Phó Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam là cấp phó tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Giảng viên chính; Chuyên viên chính; Thạc sỹ: Mức chi 3.000.000 đồng/người/buổi;

e) Giảng viên, báo cáo viên còn lại ngoài các đối tượng nêu trên công tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh: Mức chi: 2.800.000 đồng/người/buổi.

g) Trợ giảng (nếu có): Mức chi là 50% mức thù lao tương ứng đối với                         từng đối tượng giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng theo quy định tại nội dung nêu trên của khoản này.
h) Riêng đối với giảng viên cơ hữu làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng trong chương trình đào tạo vượt định theo quy định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở  giáo dục công lập. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy                   tại các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ tiền công theo quy định.

i) Trường hợp giảng viên, báo cáo viên đồng thời giữ chức danh lãnh đạo hoặc học hàm, học vị; ngạch, chức danh nghề nghề thì được thanh toán ở mức chi tiền công quy định ở mức cao nhất. 
	Khoản 2, Điều 4, Thông tư 100/2025/TT-BTC
Gạch đầu dòng thứ nhất, điểm a, K2, Đ4, TT100
Gạch đầu dòng thứ nhất, điểm a, khoản 2, Đ4, TT100

Cho phù hợp thực tiễn
	

	
	2. Phụ cấp tiền ăn, chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên:  Tuỳ theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC quyết định chi phụ cấp tiền ăn, chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên (trong trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê) phù hợp với quy định tại Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định.
	- Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên; Chi thanh toán phương tiện đi lại; Tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

	2. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên: Tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quyết định mức chỉ phụ cấp tiền ăn cho giảng viên cho phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá mức chỉ phụ cấp lưu trú được quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chỉ hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 14/2017/NQ- HĐND).
	
	2. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên: 
Tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các khóa bồi dưỡng công chức quyết định mức chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên cho phù hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND. 

	- Gạch đầu dòng thứ hai, điểm a, khoản 2, Đ4, TT100
- Áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND. 

	

	
	
	
	
	
	3. Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho                       giảng viên, báo cáo viên:
Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có                          điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê thì được chi theo mức chi quy định tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND, Thông tư số 40/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2025/TT-BTC.
	- Gạch đầu dòng thứ 3, điểm a, khoản 2, Đ4, TT100
- Áp dụng mức chi theo: Thông tư số 40/2017/TT-BTC, Thông tư số 12/2025/TT-BTC, Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND. 

	

	
	3. Chi dịch thuật: Theo mức chi dịch thuật hiện hành quy định tại Nghị quyết số  56/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước của tỉnh Nam Định.
	
	
	
	
	
	

	
	4. Chi nước uống phục vụ lớp học: Theo mức chi nước uống tổ chức các cuộc hội nghị quy định tại Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định.
	- Chi nước uống phục vụ lớp học: Áp dụng mức chi 10.000 đồng/học viên/buổi.
	4. Chi nước uống phục vụ lớp học: Áp dụng mức chi nước uống tổ chức các cuộc hội nghị theo quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND.
	
	4.  Chi giải khát giữa giờ phục vụ lớp học: Áp dụng mức chi giải khát giữa giờ trong tổ chức các cuộc hội nghị quy định tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND.
	- Gạch đầu dòng thứ 7, điểm a, khoản 2, Đ4, TT100.
- Áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND. 
	

	
	5. Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi:
Áp dụng mức chi tại Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định về nội dung, mức chi, thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi và ra đề thi khảo sát học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông. 
Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện quy đổi thời gian ra giờ chuẩn theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
	- Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi: Áp dụng mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi tại Quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi phổ thông.
	
	
	5. Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng, căn cứ Điều 8 Thông tư 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông để quy định mức chi tiền công ra đề thi, coi thi, chấm thi trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
	- Gạch đầu dòng thứ 6, điểm a, khoản 2, Đ4, TT100.
- Thông tư 69/2021/TT-BTC
	

	
	6. Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, số lượng học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc của từng lớp, cơ sở đào tạo được quyết định chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc theo mức tối đa không quá 200.000 đồng/học viên.
	
	
	
	6. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loạt xuất sắc: Áp dụng đối với chương trình bồi dưỡng có kiểm tra, viết tiểu luận, đề án hoặc thu hoạch cuối khóa. Tỷ lệ khen thưởng không quá 10% tổng số học viên của lớp. Mức chi tối đa không quá 400.000 đồng/học viên.


	- Gạch đầu dòng thứ 7, điểm a, K2, Đ4, TT100

- Căn cứ tỉ lệ khen thưởng quy định tại Quy chế ĐTBD của trường Chính trị tỉnh ban hành kèm theo QĐ số 6468-QĐ-HVCTQG ngày 21/12/2021
	

	
	7. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở bồi dưỡng và đơn vị tổ chức bồi dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): Căn cứ địa điểm tổ chức lớp học và khả năng ngân sách, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức đi học sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các khoản chi phí nêu trên phù hợp với mức chi quy định tại Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định.
	
	
	
	
	
	

	
	8. Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học:
a) Chi thuê hội trường, phòng học; thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy (đèn chiếu, máy vi tính, thiết bị khác....);
b) Chi mua, in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không bao gồm tài liệu tham khảo); chi in và cấp chứng chỉ;
c) Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên;
Các khoản chi phí thực tế quy định tại điểm a, b, c khoản 8 Điều này khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định. Đối với các khoản chi thuê phòng học, thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy phải có hợp đồng, hoá đơn theo quy định; trong trường hợp mượn cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị khác tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhưng vẫn phải thanh toán các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh, an ninh, phục vụ, thì chứng từ thanh toán là bản hợp đồng và thanh lý hợp đồng công việc giữa hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, đơn vị cho mượn cơ sở vật chất; bên cho mượn cơ sở vật chất hạch toán khoản thu này để giảm chi kinh phí hoạt động của đơn vị.
	
	
	
	7. Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học 

Thực hiện theo khoản 2, Điều 4, Thông tư số 100/2025/TT-BTC 


	
	

	
	9. Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế:
a) Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp đồng, chứng từ chi thực tế.
b) Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực tế: do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định mức hỗ trợ phù hợp với mức chi công tác phí quy định tại Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định.
	- Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế: Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp đồng, chứng từ chi thực tế; Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực tế: Do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định mức hỗ trợ phù hợp với mức chỉ công tác phí quy định tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.
	5, Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế: 
- Chi trả tiền phương tiện dưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp đồng, chứng từ chỉ thực tế.
- Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày di thực tế: Do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định mức hỗ trợ phù hợp với mức chi công tác phí quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.
	
	8. Chi phí tổ chức đi khảo sát, thực tế theo yêu cầu của chương trình đào tạo do cấp có thẩm quyền ban hành:
a) Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát, thực tế: Theo hợp đồng, chứng từ chi thực tế.
b) Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực tế: Do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quyết định mức hỗ trợ phù hợp với mức chi công tác phí quy định tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.
c) Chi thuê hội trường và các thiết bị đi kèm; tiền tài liệu, văn phòng phẩm, nước uống, thuốc y tế thông thường; tiền công, phụ cấp tiền ăn, phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên, trợ giảng,  báo cáo viên, dịch thuật và các                          khoản chi cần thiết khác phục vụ khảo sát, thực tế (nếu có) theo quyết định đi                     khảo sát, thực tế của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng                     công chức: thực hiện theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 7 Điều này.
	- Áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND.

	

	
	
	Điểm d, khoản 3, Điều 1:
Các nội dung khác về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam không quy định tại Nghị quyết này, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Khoản 4. Điều 5. 
Mức chi đối với các nội dung khác về đào tạo cán bộ, công chức trong nước không quy định tại Điều 5 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC.
Khoản 6. Điều 7. 
Mức chi đối với các nội dung khác về bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước không quy định tại Điều 7 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC.
	
	9. Mức chi đối với các nội dung khác về bồi dưỡng công chức trong nước không quy định tại Điều này thì thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC.


	
	

	
	
	
	
	
	10. Trường hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí bồi dưỡng nhưng không có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, không đủ điều kiện tự tổ chức lớp phải cử công chức  đi bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác thì cơ quan, đơn vị áp dụng điểm b, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC. 
	
	

	
	10. Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng: Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình quyết định mức chi cho phù hợp với từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
	
	
	
	
	
	

	
	11. Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CBCC của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng:
a) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC được phép trích tối đa không quá 10% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học và được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ để chi cho các hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CBCC: Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo (nếu có), chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp (nếu có) và các khoản chi khác để phục vụ quản lý, điều hành lớp học (nếu có).
b) Kinh phí phục vụ quản lý lớp học không chi hết, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng được chủ động sử dụng cho các nội dung khác có liên quan phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng CBCC có trách nhiệm quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ về định mức chi quản lý và sử dụng khoản kinh phí quản lý lớp học đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.
	- Chỉ hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng CBCC của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bồi dưỡng: Cơ sở bồi dưỡng hoặc cơ quan tổ chức lớp bồi dưỡng CBCC được phép trích tối đa không quá 5% trên tổng kinh phí của mỗi lớp học và được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ để chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.
	
	
	
	
	

	
	12. Chi các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC:
a) Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chi đi công tác để kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Nam Định. 
b) Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.
c) Chi văn phòng phẩm, các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC: Căn cứ chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Điều 8. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài:Cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT- BTC.
	
	Điều 5. Nội dung, mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức ở nước ngoài
Phương án 1

Ngân sách tỉnh chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức ở nước ngoài được bố trí dự toán và quyết toán theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của tỉnh. Các nội dung chi, mức chi áp dụng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC.

Phương án 2

1. Công chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo quy định, sau khi có bằng tốt nghiệp được tỉnh hỗ trợ như sau:

a) Thạc sỹ: 350.000.000 đồng/người/khóa học;

b) Tiến sỹ: 700.000.000 đồng/người/khóa học.

2. Công chức được cấp có thẩm quyền cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài được tỉnh hỗ trợ các khoản thanh toán chi theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC.
	Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư 100/2025/TT-BTC
Cụ thể thành mức chi cho từng trình độ đào tạo
	

	
	Điều 6. Chi tổ chức các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sử dụng nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
	
	
	
	
	
	

	
	Điều 7. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức Căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại cơ quan, đơn vị; căn cứ mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCC quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quy định này, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định của pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị
	Điểm c, khoản 3, Điều 1
Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức
- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị thực hiện theo mức chi tại điểm a, b khoản 3 Điều 1
- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư: Thủ trưởng căn cứ vào nguồn tài chính đơn vị có thể vận dụng mức chi tại điểm a, b khoản 3 Điều 1 để quyết định mức hỗ trợ phù hợp quy định của pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị mình.
	Điều 9. Mức chi, mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng viên chức 
Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng đi đào tạo, bồi dưỡng; nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại cơ quan, đơn vị; nội dung chi, mức chỉ, mức hỗ trợ dành cho đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Quy định này; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức chi, mức hỗ trợ dành cho đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định của pháp luật và cơ chế tài chính của đơn vị.
	
	Điều 6. Nội dung, mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức 
Căn cứ nguồn lực tài chính bố trí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ nội dung và mức chi đào tạo, bồi dưỡng                         đối với công chức quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Nghị quyết này; thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức phù hợp với quy định của pháp luật và cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
	Khoản 4, Điều 4, Thông tư 100/2025/TT-BTC
	

	
	
	
	Điều 6. Mức hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức nữ, người dân tộc thiểu số trong nước Cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là người dân tộc thiểu số hoặc là nữ được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo với các nội dung và đối tượng đào tạo nêu tại Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 5 Quy định này:
1. Được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 và Điều 5 Quy định này.

2. Ngoài quy định tại Khoản 1 Điều này còn được hưởng thêm mức hỗ trợ như sau:

a) Đi đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị: 2.000.000 đồng/người/khoá học.

b) Đi đào tạo trình độ đại học chuyên môn: 3.000.000 đồng/người/khoá học.

c) Đi đào tạo trình độ cử nhân lý luận chính trị: 3.000.000 đồng/người/khoá học đối với hệ không tập trung; 5.000.000 đồng/người/khoá học đối với hệ tập trung.

d) Đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị: 2.000.000 đồng/người/khoá học đối với hệ không tập trung; 3.000.000 đồng/người/khoá học đối với hệ tập trung.

đ) Đi đào tạo sau đại học: 7.000.000 đồng/người/khoá học đối với trình độ Thạc sỹ, Chuyên khoa cấp I; 10.000.000 đồng/người/khoá học đối với trình độ Tiến sỹ, Chuyên khoa cấp II.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Điều 7. Điều khoản áp dụng 
Các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với đối tượng là cán bộ; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của cấp có thẩm quyền được áp dụng theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết này. 
	Điều 7, TT 100 và Khoản 3, Đ4, NQ 1206 UBTVQH; Khoản 1, Đ 40, NĐ 171
	

	
	
	
	
	
	Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng công chức theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức; đóng góp của công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức đóng góp, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.


	Khoản 1, Điều 2, TT100

Khoản 2, Điều 2, TT100


	


